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Khảo sát tìm hiểu thực trạng về cuộc sống 

của trẻ em ở thành phố Fukuyama 

【Bảng điều tra dành cho người giám hộ】  
・ Đối tượng của cuộc khảo sát này là người giám hộ có con đang học lớp 5 của trường tiểu học 

hoặc lớp 2 của trường trung học cơ sở để hỏi người giám hộ về hoàn cảnh cuộc sống và con 

cái. Cuộc khảo sát này là do thành phố Fukuyama thực hiện. Mục đích của cuộc khảo sát này 

là sử dụng kết quả khảo sát để có thể triển khai các biên pháp hỗ trợ trẻ em và  các chính sách  

cho các hộ gia đình nuôi dạy con nhỏ.  

・ Người giám hộ có con đang học lớp 5 của trường tiểu học hoặc lớp 2 của trường trung học 

cơ sở vui lòng trả lời bảng điều tra này. 

・ Khảo sát này là ẩn danh. Bạn không cần phải viết tên của mình. 

・ Bảng điều tra này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích khảo 

sát. Các câu trả lời sẽ được xử lý theo thống kê và các cá nhân sẽ không được xác định. 

・ Nhà trường sẽ gửi “phong bì bảng trả lời ’’ đã được niêm phong của người giám hộ về thành 

phố Fukuyama, nên nhà trường sẽ không biết nội dung câu trả lời của bảng điều tra. 

・ Ngoài ra, Thành phố Fukuyama và các đơn vị ủy thác sẽ không liên lạc với bạn để hỏi bất kỳ 

câu hỏi nào về nội dung của các câu trả lời. 

・ Vui lòng khoanh tròn vào số đáp án cho câu trả lời của bạn. 

・ Vui lòng cho phiếu điều tra đã điền xong vào phong bì màu xanh da trời cây, dùng băng dính 

dán kín lại để người khác không nhìn thấy và đưa cho con bạn. 

・ Vui lòng trả lời trước Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 (năm 
Reiwa 5). 

・ Cuộc khảo sát này được triển khai bởi thành phố Fukuyama. Các nhà trường chỉ thực hiện việc 

phát và thu bảng câu hỏi. 

・ Mọi thắc mắc và ý kiến liên quan đến cuộc khảo sát, vui lòng liên hệ với người sau đây phụ 

trách thành phố Fukuyama. 

 

 

 

 

Thành phố hoa hồng 

Fukuyama lấy hình 

tượng nhân vật là 

“Rola” 

(Địa chỉ liên lạc) 

Ban kế hoạch cho trẻ em Thành phố Fukuyama (Từ 8:30～17:15 trừ ngày Thứ bảy, Chủ 

nhật và các ngày lễ) 

TEL: 084-928-1296  FAX: 084-922-0846 

MAIL: kodomo-kikaku@city.fukuyama.hiroshima.jp 
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 １  Mẹ ruột  ２  Bố ruột 

 ３  Ông bà   ４  Khác 

 

１ Thành phố Hiroshima  ２ Thành phố Kure          ３ Thành phố Takehara 

４ Thành phố Mihara     ５ Thành phố Onomichi       ６ Thành phố Fukuyama  

７ Thành phố Fuchu     ８ Thành phố Miyoshi         ９ Thành phố Shobara 

10 Thành phố Otake 11 Thành phố Higashihiroshima  12 Thành phố Hatsukaichi  

13 Thành phố Akitakata  14 Thành phố Etajima        15 Huyện Fuchu 

16 Huyện Kaita 17 Huyện Kumano      18 Huyện Saka 

19 Huyện Akiota  20 Huyện Kitahiroshima   21 Huyện Osaki-Kamijima 

22 Huyện Sera 23 Huyện Jinsekikogen   24 Ngoài tỉnh Hiroshima 

 

 

Câu １ Quan hệ của bạn và trẻ phù hợp với câu nào dưới đây? Hãy nhìn từ lập trường của con 

trẻ và trả lời. (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

Câu ２ Hãy cho chúng tôi biết thành phố mà bạn đang sinh sống. 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Câu ３ Hãy cho chúng tôi biết tổng số người đang sống và sinh hoạt cùng với trẻ.Trong trường hợp 

nếu có người lớn đang đi làm hoặc con đang đi học ở xa thì hãy cho tôi biết tổng số người 

trong gia đình. (Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~h) 

 

  

“Con trẻ”được nhắc đến trong bảng điểu tra này，là những đứa trẻ nằm khoảng từ lớp 5 tiểu học 

đến lớp 2 trung học. “Bố mẹ” “Bố” “Mẹ”có nghĩa bao gồm cả ”Mẹ kế” “Bố dượng” và những người 

bảo hộ thay thế bố mẹ. 

a) Bà b) Ông c) Mẹ ruột d) Bố ruột 
h) Tổng cộng 

(Bao gồm cả bạn 
và trẻ) 

０ Không có 

１  1 người 

２  2 người 

０ Không có 

１  1 người 

２  2 người 

０ Không có 

１  1 người 

０ Không có 

１  1 người 

２  2 người 

３  3 người 

４  4 người 

５  5 người 

６  6 người 

７  7 người 

８  8 người 

９  9 người 

10 trên 10 người 

e) Anh chị  

Trẻ em người phù 

hợp trong bàng 

điều tra 

f) Em gái, em trai g) Khác 

０ Không có 

１  1 người 

２  2 người 

３  3 người 

４ trên 4 người 

 

1 người 

０ Không có 

１  1 người 

２  2 người 

３  3 người 

４ trên 4 người 

 

０ Không có 

１  1 người 

２  2 người 

３  3 người 

４ trên 4 người 
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 １  Đã kết hôn (bao hồm tái hôn và sống chung nhưng chưa đăng kí kết hôn) 

 ２  Ly hôn 

 ３  Vợ hoặc chồng đã qua đời 

 ４  Chưa kết hôn 

 ５  Không biết 

 ６  Không có  

 １  Mẹ trẻ đang đi làm xa  ２  Bố trẻ đang đi làm xa  

 ３  Khác   ４  Không có ai đi làm xa cả  

 

 １  Đã thỏa thuận được và hiện tại đang nhận chu cấp  

 ２  Không có thỏa thân nhưng đang nhận chu cấp  

 ３  Đã thỏa thuận rồi nhưng chưa nhận chu cấp 

 ４  Không có thỏa thuận cũng không có nhận chu cấp  

Câu ４ Hãy cho tôi biết số tuổi hiện tại của bố mẹ của trẻ. 

(Mẹ và Bố lần lượt ghi tuổi mình vào khung,Trong trường hợp không có thì ghi là”―”) 

 

 

Câu ５ Trong gia đình có ai là người đang đi làm xa (tha hương cầu thực) hay không? 

 (1~3 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

 

Câu ６ Hãy cho biết tình trạng hôn nhân của người đang nuôi và sống cùng trẻ. 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu ７ Trong trương hợp chọn đáp án “2 Ly hôn” ở trên, đối phương và người nuôi dạy trẻ có 

thỏa thuận được về việc chu cấp cho con hay không?Ngoài ra hiện tại có đang nhận chu 

cấp cho con hay không. (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

  

 

 

 

 

 

Câu ８ Trong gia đình ngoài tiếng nhật ra thì sử dụng tiếng khác khoảng bao nhiêu? 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

  

Mẹ ruột Tuổi 
 

Bố ruột Tuổi  

１  Chỉ sử dụng tiếng Nhật. 

 ２  Có sử dụng tiếng khác ngoài tiếng Nhật nhưng tiếng Nhật là chủ yếu  

 ３  Sử dụng tiếng khác nhiều hơn tiếng Nhật 
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Câu ９ Hãy trả lời về học vấn của Bố Mẹ trẻ. 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a và b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10 Hãy khoanh tròn những câu phù hợp với tình trạng làm việc của Bố Mẹ trẻ. 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a và b) 

 

 

  

 a) Mẹ ruột b) Bố ruột 

Trung học cơ sở  1 1 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 2 2 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông，Trường 

chuyên ngành 
3 3 

Trung học cơ sở, Trung học chuyên ngành 5 năm 4 4 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng 5 5 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (hoặc 

Trung học chuyên ngành 5 năm), Đại học, 
6 6 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (hoặc 

Trung học chuyên ngành 5 năm), Đại học, Cao 

học 

7 7 

Khác 8 8 

Không biết 9 9 

Không có 10 10 

 
a) Mẹ ruột b) Bố ruột 

Nhân viên chính thức・Nhân viên công chức・

Nhân sự cao cấp 
1 1 

Nhân viên tạm thời・Nhân viên hợp đồng・Nhân 

viên thời vụ 
2 2 

Nhân viên bán thời gian・Nhân viên theo ngày・

Nhân viên không cố định  
3 3 

Kinh doanh tự do (Làm cho gia đình,Công việc 

làm ở nhà,Buôn bán tự do,bao gồm cả làm việc 

tự do) 

4 4 

Không làm việc (Nghề chính nội trợ/bao gồm nội 

trợ) 
5 5 

Không biết 6 6 

Không có 7 7 

Nếu bạn chọn đáp số 5 trong phần câu a b ở phần trên thì tiếp tục trả 

lời câu số 11. 
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 １  Mẫu giáo được công nhận・Nhà trẻ được công nhận 

 ２  Giáo dục khác・Những nhà trẻ khác 

 ３  Cá nhân khác ngoài người thân, ba mẹ 

 ４  Hầu hết là ba mẹ, người thân  

 ５  Khác 

 

Câu 11 Nếu chọn câu “5 Không làm việc”ở phần trên，hãy cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc 

không đi làm. (Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a và b) 

 
a) Mẹ ruột b) Bố ruột 

Muốn đi làm nhưng không có công việc phù hợp 

với nguyện vọng 
1 1 

Vì muốn ưu tiên chăm sóc con cái 2 2 

Vì phải chăm sóc cho người già trong gia đình 3 3 

Vì có bệnh hoặc có khuyết tật 4 4 

Vì đang phải đi học 5 5 

Lý do khác 6 6 

 

Câu 12 Hãy cho biết mà trẻ đã theo học như nhà trẻ, mẫu giáo dài nhất (Thời gian dài nhất) trong 

độ tuổi từ 0~2 tuổi. (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13 Hãy cho biết mà trẻ đã theo học như nhà trẻ, mẫu giáo dài nhất (Thời gian dài nhất) trong 

độ tuổi từ 3~5 tuổi. (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

  

 １  Trường mầm non・Mẫu giáo được công nhận・Nhà trẻ được công nhận 

 ２  Giáo dục khác・Những nhà trẻ khác 

 ３  Cá nhân khác ngoài người thân, ba mẹ 

 ４  Hầu hết là ba mẹ, người thân  

 ５  Khác 
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Câu 14 Hãy cho biết câu nào dưới đây phù hợp với quan hệ giữa trẻ với bạn. 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~e) 
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a) Có quy định về thời gian xem tivi, chơi game, xem 

internet 
１ ２ ３ ４ 

b) Khuyến khích con đọc báo và sách  １ ２ ３ ４ 

c) Khi con còn nhỏ có đọc sách tranh cho con nghe １ ２ ３ ４ 

d) Con có nói cho bạn biết về việc học cũng như thành tích 

của bé 
１ ２ ３ ４ 

e) Có những quy định để trẻ không bị vướng vào các rắc 

rối trên internet và mạng xã hội 
１ ２ ３ ４ 

 

Câu 15 Những việc dưới đây bạn thường làm theo mức độ nào. 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a và b) 
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a) Tham gia dự giờ tiết học, các hoạt động hội thao  １ ２ ３ ４ 

b) Tham gia tình nguyện cho hoạt động PTA, hội phụ 

huynh, Lớp hỗ trợ luyện tập sau giờ học,... 
１ ２ ３ ４ 
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１  Trung học cơ sở  

２  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

 ３  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông，Trường chuyên ngành 

 ４  Trung học cơ sở, Trung học chuyên ngành 5 năm 

 ５  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng 

 ６  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (hoặc Trung học chuyên ngành 5 năm), 

Đại học, 

 ７  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (hoặc Trung học chuyên ngành 5 năm), 

Đại học, Cao học 

 ８  Khác 

 ９  Chưa biết  

 

Câu 16 Nếu nhìn vào thực tại của con thì bạn nghĩ tương lai con sẽ chọn học trường nào? 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 17 Những người chọn đáp án từ 1~8, hãy cho biết lý do. 

                      (1~5 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

  

➡ Hãy trả lời câu 18. 

 

 １  Vì nguyện vọng của con như vậy 

 ２  Vì tôi nghĩ đó là lộ trình thông thường 

 ３  Suy nghĩ từ lực học của con  

 ４  Suy nghĩ về tình hình kinh tế gia đình  

 ５  Khác 

 ６  Không có lý do gì cả 
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Câu 18 Những sự vệc nêu dưới đây và ai là người mà bạn sẽ nhờ cậy khi khó khăn. 

(Từ a~c có 3 mức độ bạn hãy khoanh tròn 1 câu mà bạn thấy phù hợp nhất) 

Ngoài ra trường hợp chọn số “１Có người để nhờ cậy”, thì người đó là ai? 

(Hãy khoanh tròn tất cả các câu phù hợp từ câu ①~⑦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 19 Bạn cảm nhận thế nào về tình hình cuộc sống hiện tại của bạn. 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

  

 

a) Thảo luận 

vấn đề nuôi 

dạy con 

b) Thảo 

luận những 

vấn đề quan 

trọng 

c) Khi cần 

thiết có thể 

hỗ trợ về 

tiền 

Có người để nhờ cậy 1 1 1 

  

Gia đình・người thân 

  

① 

  

① 

  

① 

Bạn bè・người quen ② ② ② 

Hàng xóm ③ ③ ③ 

Người công ty ④ ④ ④ 

Ủy viên khu vực・Ủy viên trẻ 

em 
⑤ ⑤ ⑤ 

Cơ quan tư vấn・hỗ trợ hay 

người cơ quan phúc lời 
⑥ ⑥ ⑥ 

Khác ⑦ ⑦ ⑦ 

Không có  2 2 2 

Những vấn đề đó thì không nhờ 

người khác 
3 3 3 

 １  Khá là dư giả  

 ２  Cũng có dư 

 ３  Bình thường  

 ４  Khó khăn  

 ５  Rất khó khăn  
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 ①

~
⑦
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 １  0 - 499.999 yên ９  4.000.000 – 4.499.999 yên 

 ２  500.000 – 999.999 yên 10  4.500.000 – 4.999.999 yên 

 ３  1.000.000 – 1.499.999 yên 11  5.000.000 – 5.999.999 yên 

 ４  1.500.000 – 1.999.999 yên 12  6.000.000 – 6.999.999 yên 

 ５  2.000.000 – 2.499.999 yên 13  7.000.000 – 7.999.999 yên 

 ６  2.500.000 – 2.999.999 yên 14  8.000.000 – 8.999.999 yên 

 ７  3.000.000 – 3.499.999 yên 15  9.000.000 – 9.999.999 yên 

 ８  3.500.000 – 3.999.999 yên 16  Trên 10 triệu yên 

 

 １  Thường xuyên có  

 ２  Thỉnh thoảng cũng có  

 ３  Hiếm khi có  

 ４  Hoàn toàn không có 

Câu 20 Thu nhập ước tính hàng năm (bao gồm thuế) của cả hộ gia đình bạn là bao nhiêu? 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

*Vui lòng trả lời về thu nhập của gia đình bạn cho năm 2022. 

*Thu nhập ở đây bao gồm thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình sống cùng nhau và chia sẻ cùng 

một sinh kế như sau. 

・Tiền lương công việc (thu nhập thường xuyên, tiền thưởng, v.v.) 

・Thu nhập kinh doanh (trừ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, các khoản chi phí kinh doanh khác, v.v.), 

thu nhập từ công việc gia công tại nhà (trừ chi phí vật liệu, v.v.) 

・Lương hưu công cộng, lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội khác (trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp trẻ em, trợ cấp 

chăm sóc trẻ em dành cho bố mẹ đơn thân, v.v.) 

・Thu nhập của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (trừ các khoản chi phí nguyên vật liệu, thiết bị 

nông nghiệp, và các khoản phí kinh doanh khác v.v.) 

・Thu nhập từ đầu tư vốn (lãi tiền gửi, thu nhập cho thuê nhà, v.v. Không bảo gồm tiền thanh toán cho việc bán tài sản như 

nhà đất, hay bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, v.v.)  

・Thu nhập khác (tiền chuyển , cấp dưỡng con cái, lương hưu cá nhân, các loại tiền mừng lễ kỷ niệm, v.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 21 Trong hộ gia đình bạn 1 năm trở lại đây có bao giờ thiếu tiền mà không thể mua được 

thực phẩm cần thiết hay không?Tuy nhiên không bao gồm hàng hóa thỏa mãn vị giác như 

cafe, thuốc lá, bánh kẹo.(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 
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 １  Thường xuyên có  

 ２  Thỉnh thoảng cũng có  

 ３  Hiếm khi có  

 ４  Hoàn toàn không có 

 

 １  Tiền điện  

 ２  Tiền gas  

 ３  Tiền nước  

 ４  Không có cái nào phù hợp  

 １  Tiền học・Tiền học phí (bao gồm tiền ăn trưa) 

 ２  Tiền học thêm và tiền sử dụng cho việc giáo dục ngoài giờ học ở trường  

 ３  Tiền học thêm (học đàn, hát, tiếng nước ngoài) (trừ thể thao) 

 ４  Câu lạc bộ thể thao・Hoạt động câu lạc bộ của trường  

 ５  Tiền ăn trưa của con (bao gồm tiền cơm hộp), tiền ăn tối, tiền bánh kẹo (bao gồm 

tiền ăn ngoài) 

 ６  Tiền quần áo, giày dép của con  

 ７  Tiền tiêu vặt  

 ８  Tiền điện thoại, smart phone (của con) 

 ９  Không cảm thấy gánh nặng tiền bạc  

Câu 22 Trong hộ gia đình bạn 1 năm trở lại đây có bao giờ thiếu tiền mà không thể mua được quần 

áo cần thiết hay không?Tuy nhiên không bao gồm quần áo cao cấp, vàng bạc đá quý. 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

Câu 23  Trong hộ gia đình bạn 1 năm trở lại đây có bao giờ vì vấn đề kinh tế mà chưa trả những 

khoản tiền như dưới đay không? 

(1~3 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

 

Câu 24 Trong hộ gia đình bạn 1 năm trở lại đây có bao giờ bạn cảm thấy những khoản phí chi trả 

dưới đây là gánh nặng. (1~8 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 
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Câu 25 Từ câu a~f muốn hỏi về tâm trạng trong 1 tháng trở lại đây của bạn như thế nào? 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~f) 

 

L
u
ô

n
 lu

ô
n
 

H
ầ
u

 n
h

ư
 lu

ô
n
 

Đ
ô

i kh
i 

C
ó

 ít 

H
o

à
n

 to
à
n

 

k
h

ô
n

g
 

a) Cảm thấy mình dễ hoảng sợ hay lo lắng  １ ２ ３ ４ ５ 

b) Cảm thấy tuyệt vọng １ ２ ３ ４ ５ 

c) Cảm thấy bồn chồn và bất an １ ２ ３ ４ ５ 

d) Cảm giác như bị xuống tinh thần và  có 

chuyện gì xảy ra cũng không thể giải tỏa 

tâm lý  

１ ２ ３ ４ ５ 

e) Cảm thấy làm gì cũng phiền phức １ ２ ３ ４ ５ 

f) Cảm thấy mình vô giá trị １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

Câu 26 Nhìn tổng thể thì cuộc sống gần đây của bạn có mức độ thỏa mãn là bao nhiêu? Hãy trả lời 

bằng chữ số từ “0” (Là hoàn toàn không thỏa mãn) đến “10” (Hoàn toàn thỏa mãn). 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

  

０： Là hoàn toàn không thỏa mãn    10： Hoàn toàn thỏa mãn 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 
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Câu 27 Bạn nghĩ cuộc sống của gia đình bạn trong thời điểm trước đại dịch virus Corona (trước 

năm 2019) và trong thời điểm đại dịch virus Corona bùng phát (từ năm 2020 đến năm 

2022) đã có những thay đổi gì? 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~f) 

 

T
ă
n
g
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m
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y
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ổ
i  

a) Tổng thu nhập của gia đình có thay đổi  １ ２ ３ 

b) Chi tiêu cần thiết cho sinh hoạt có thay đổi  １ ２ ３ 

c) Việc thiếu tiền, không thể mua được thực phẩm cần thết và quần 

áo 
１ ２ ３ 

d) Việc nói chuyện với con  １ ２ ３ 

e) Việc xảy ra tranh cãi, xích mích trong gia đình １ ２ ３ 

f) Bản thân cảm thấy bức rứt, bất an, xuống tinh thần  １ ２ ３ 

 

Câu 28 Bạn nghĩ cuộc sống của gia đình bạn trong thời điểm đại dịch virus Corona bùng phát (từ 

năm 2020 đến năm 2022) so với hiện tại có những thay đổi gì? 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~f) 

 

T
ă
n
g
 

G
iả

m
 

K
h
ô

n
g
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a
y
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ổ
i  

a) Tổng thu nhập của gia đình có thay đổi  １ ２ ３ 

b) Chi tiêu cần thiết cho sinh hoạt có thay đổi  １ ２ ３ 

c) Việc thiếu tiền, không thể mua được thực phẩm cần thết và quần 

áo 
１ ２ ３ 

d) Việc nói chuyện với con  １ ２ ３ 

e) Việc xảy ra tranh cãi, xích mích trong gia đình １ ２ ３ 

f) Bản thân cảm thấy bức rứt, bất an, xuống tinh thần  １ ２ ３ 

  



13 

 

Câu 29 Từ trước đến giờ gia đình bạn có sử dụng chế độ hỗ trợ nào dưới đây không? 

 (Từ a~e có 3 mức độ bạn hãy khoanh tròn 1 câu mà bạn thấy phù hợp nhất) 

Nếu chọn đáp án “3 Chưa sử dụng lần nào” thì hãy cho biết lý do. 

(Thì hãy khoanh tròn câu phù hợp nhất từ①~⑤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Tham khảo> 

*１ Hỗ trợ nhập học : Chế độ hỗ trợ đồ dùng học tập, v.v. trong trường hơp có khó khăn để cho con cái nhập học vì lý do kinh tế. 

*２ Trợ cấp sinh hoạt : Khi không thể sinh hoạt bình thường vì lý do bệnh tật, tai nạn hoặc nhiều lý do cá nhân khác sẽ có chế độ hỗ trợ 

dân để đảm bảo mức sống tối thiểu và hỗ trợ để có thể tự sinh hoạt bằng chính sức lực của mình  

*３ Cửa sổ tư vấn tự hỗ trợ tự đứng vững cho người khó khăn kinh tế : Cửa sổ tư vấn hỗ trợ bằng cách suy nghĩ giải pháp cùng với họ 

và hợp tác cùng nhau với các cơ quan liên quan khác nhằm giải quyết các vấn để của dân  đang gặp khó khăn kinh tế trong cuộc 

sống do thất nghiệp, bệnh tật, và các lý do khác. 

*４ Trợ cấp chăm sóc trẻ em dành cho bố, mẹ đơn thân : Trợ cấp hỗ trợ cuộc sống đối với hộ gia đình bố mẹ đơn thân 

có thu nhập dưới một mức nhất định. (Khác với trợ cấp trẻ em.) 

*５ Trung tâm hỗ trợ việc làm, tự đứng vững sinh sống cho hộ gia đình mẹ đơn thân : Trung tâm tư vấn hỗ trợ bố mẹ đơn thân liên quan 

đến tìm kiếm việc làm và nhận các chương trình đào. Tại trung tâm, bạn còn được tư vấn các vấn đề như quyết định khoản tiền cấp 

dưỡng con cái.  

 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 
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Hiện tại đang sử dụng   1 1 1 1 1 

Trước đây đã từng sử dụng nhưng hiện tại 

không sử dụng nữa 
2 2 2 2 2 

Chưa sử dụng lần nào 3 3 3 3 3 

  Vì tôi nghĩ rằng tôi không thuộc đối 

tượng của chế độ (không đạt các điều 

kiện như thu nhập, v.v.)  

  

① 

  

① 

  

① 

  

① 

  

① 

Tôi có thể sử dụng được chế độ 

nhưng tôi thật sự không cảm thấy 

muốn sử dụng 

② ② ② ② ② 

Muốn sử dụng nhưng từ trước đến 

giờ không biết về chế độ hỗ trợ này 
③ ③ ③ ③ ③ 

Muốn sử dụng nhưng không biết 

cách thủ tục hoặc cảm thấy khó sử 

dụng 

④ ④ ④ ④ ④ 

Lý do khác ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 
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１ Có đầy đủ nội dung giáo dục, chăm sóc trẻ từ 0 tuổi đến trước khi vào tiểu học 

(Ví dụ) Giáo dục chất lượng cao tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, cơ sở giáo dục trẻ em được  

chứng nhận, v.v. 

 ２ Học các kỹ năng cần thiết đóng vai trò tích cực cho xã hội trong tương lai ở trường tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông 

(Ví dụ) ・Củng cố các kỹ năng học tập cơ bản 

・Mở rộng khả năng tư duy ngoài việc học, khả năng diễn đạt, khả năng giao tiếp 

 ３ Có đầy đủ hỗ trợ hỗ  gia đình nuôi con từ kỳ mang thai 

(Ví dụ) ・Có không gian để bạn có thể xin tư vấn thoải mái bất kỳ lúc nào về việc mang thai và  

nuôi con  

・Có đầy đủ dịch vụ y tế như sản phụ khoa, nhi khoa 

 ４ Có đầy đủ nơi để trẻ em có thể dành thời gian yên bình ở bên ngoài nhà riêng hoặc trường học. 

 (Ví dụ) Tăng cường dịch vụ nhà trẻ và câu lạc bộ sau giờ học, v.v.  

 ５ Tạo môi trường nơi làm việc giúp dễ dàng cân bằng giữa việc chăm sóc trẻ và công việc 

 (Ví dụ) ・Tạo điều kiện nghỉ phép dễ dàng hơn để có thể dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em 

・Áp dụng cách làm việc tận dụng thời gian và địa điểm một cách hiệu quả như làm việc  

tại nhà bằng máy tính. 

 ６ Tạo môi trường sống thân thiện với trẻ em và người nuôi dạy trẻ, và đảm bảo an toàn. 

(Ví dụ) ・Tăng số lượng cửa hàng và cơ sở có phòng cho con bú hay có dịch vụ miễn phí cho trẻ nhỏ để hộ 

gia đình dễ dàng đưa con đến cùng.. 

    ・Nâng cấp các cơ sở, công viên, và giao thông công cộng để loại bỏ các rào chắn (Làm cho 

 hộ gia đình có đưa con đi cùng và nhiều người khác có thể sử dụng dễ dàng hơn) 

    ・Giáo dục cho trẻ phòng chống thiên tai, phòng chống tội phạm, và an toàn giao thông, v.v. 

７ Phòng chống ngược đãi trẻ em (nhục hình, chửi mắng, bỏ mặc trẻ, v.v.) 

 ８ Hỗ trợ trẻ em không thể sống cùng gia đình 

 (Ví dụ) ・Tiếp nhận trẻ tại cơ sở và hỗ trợ trẻ tự lập sau khi rời khỏi cơ sở hỗ trợ 

・Tăng số lượng bố mẹ nuôi và cơ sở nuôi dưỡng tập thể dưới hình thức hộ gia đình:  

Family home (5 đến 6 trẻ em được bố mẹ nuôi dưỡng), v.v. 

９ Hỗ trợ cho con cái của bố mẹ đơn thân và gia đình của họ 

(Ví dụ) Hỗ trợ xin việc làm của bố mẹ, nuôi dạy con cái, hỗ trợ trong việc quyết định cấp dưỡng con 

cái, sắp xếp thăm viếng của bố mẹ, v.v. 

10 Hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và gia đình của họ 

(Ví dụ) ・Cơ chế trẻ em khuyết tật và gia đình có thể nhận dịch vụ phúc lợi và trị liệu theo phân loại 

và mức độ khuyết tật.  

・Tạo môi trường học tập và hỗ trợ học tập để chuẩn bị tự lập và hòa nhập vào xã hội sau  

khi tốt nghiệp. 

11 Không biết 

 

Câu 30 Nếu tỉnh Hiroshima nỗ lực cố gắng liên quan đến trẻ em thì bạn nghĩ tỉnh nên chú trọng vào 

những phần nào? (Từ 1~10 hãy chọn 3 câu mà bạn nghĩ phù hợp nhất và khoanh tròn. Câu 

số 11 chỉ được chọn 1 câu và khoanh tròn) 
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１  Con chưa được tập các thói quen sinh hoạt cơ bản (chào hỏi, ăn uống đều đặn, 

ngăn nắp, v.v.) 

 ２  Tôi không có ai để hỏi ý kiến về cách dạy lễ phép và giáo dục của con 

 ３  Vợ hoặc chồng bất hợp tác trong việc nuôi dạy con 

 ４  Không có khả năng cung cấp đủ thức ăn và dinh dưỡng cho con 

 ５  Không có khả năng để cho con nhận được các dịch vụ y tế mà chúng cần thiết 

 ６  Tôi lo lắng về thi tuyển sinh và trường học để cho con nhập học 

 ７  Tôi lo lắng về chi phí giáo dục của con 

 ８  Tôi lo lắng về sự phát triển thể chất và bệnh tật của con 

 ９  Tôi lo lắng về việc bắt nạt, mối quan hệ giữa bạn bè v.v của con 

 10  Tôi lo lắng về hành vi chống đối xã hội và hành động có vấn đề khác của con 

 11  Tôi lo lắng về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng khi ly hôn 

 12  Tôi không được có thời gian dành cho con cái 

 13  Khác（                              ） 

 14  Hiện tại, tôi không có mối lo ngại đặc biệt nào 

 

 

Câu 31 Trường hợp câu trên trả lời từ 1～10, nếu có lý thì hãy cho tôi biết. Nếu không có lý do thì 

không cần ghi cũng được. 

Số bạn đã chọn Lý do (viết tự do) 

  

  

  

 

 

Câu 32 Hiện tại bạn có đang phiền não gì về vấn đề con cái hay không? 

 (1~13 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 
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１  Cung cấp địa điểm và dịch vụ chăm sóc trẻ em khi người giám hộ vắng nhà 

 ２  Hỗ trợ tài chính cho sinh hoạt và đi học 

 ３  Nơi mình có thể tư vấn mọi thứ về định hướng học tập, việc làm, cuộc sống, v.v. 

 ４  Tạo cơ hội cho các hoạt động đa dạng như trải nghiệm thiên nhiên và chơi theo 

nhóm mà có thể gặp gỡ bạn bè và hoạt động cùng nhau 

 ５  Cung cấp nơi dựa cho trẻ em trong cộng đồng 

 ６  Hỗ trợ cho việc học cơ bản như đọc, viết và tính toán 

 ７  Hỗ trợ liên quan đến việc làm để có được việc làm như tạo cơ hội trải nghiệm 

làm việc, v.v 

 ８  Hỗ trợ chi phí dịch vụ y tế cho con 

 ９  Cung cấp nhà ở với giá thuê thấp 

 10  Hỗ trợ việc thăm gặp, giao lưu, v.v với con trước và sau khi ly hôn 

 11  Tăng cường cơ sở tiếp nhận hộ gia đình mẹ đơn thân và nạn nhân bạo lực gia 

đình 

 12  Khác（                              ） 

 13  Không có gì đặc biệt 

 

Câu 33 Bạn nghĩ là hiện tại cũng như tương lai những hỗ trợ nào nếu có sẽ tốt hơn cho con của 

bạn? (1~12 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến đây là đã hoàn tất tất cả câu hỏi. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. 

 


